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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------------------------- 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN LÝ CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH  

BẰNG TIẾNG ANH  

(E-PMP) 

 

   TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC     LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY 

1. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên học phần (Tiếng Việt): Tiếng Anh bổ trợ 1  

- Tên học phần (Tiếng Anh): General English 1 

- Mã học phần:   EPMP_BT1 

- Thuộc khối kiến thức:  Kiến thức bổ trợ 

- Số tín chỉ:     12   

- Các học phần tiên quyết:  Không  

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: Bộ môn Quản lý xã hội 

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần tiếng Anh bổ trợ giảng dạy cho sinh viên chương trình E-PMP ở nhiều 

cấp độ khác nhau (từ cao cấp đến trung cấp thấp). Đây là kỳ học đầu tiên của khóa 

học 3 cấp độ trong chương trình giảng dạy tích hợp trình độ tiếng Anh. Khóa học sẽ 

diễn ra trong 15 tuần với 3 lớp, thời lượng là 3 giờ mỗi lớp. 

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- English Grammar in Use, Raymond Murphy, 2012 

- English Vocabulary in Use –Elementary, Michael McMarthy & Felicity O’Dell, 

Cambridge University Press.  

- English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate and Intermediate, Stuart Redman, 

Cambridge University Press, 1997 

- English Pronunciation in Use, Hancock, M. First News. 

- Great Writing 1 – Great Sentences for Great Paragraphs, Keith S. Folse, April 

Muchmore-Vokoun and Elena Vestri Solomon, National Geographic Leanring.  

- Great Writing 2 – Great Paragraphs, Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun and 

Elena Vestri Solomon, National Geographic Leanring.  
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- Let’s talk 3, second edit., L. Jones, CUP, 2008 

- Real Listening and Speaking 3, M. Craven, CUP, 2008 

- Tactics for Listening – Developing Jack C. Richards, Oxford, 2005.  

- Unlock Listening & Speaking Skills 2 – Lewis Lansford, Cambridge University 

Press. 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

Mục tiêu  

(Gx)  
Mô tả mục tiêu 

CĐR của 

CTĐT 

Trình 

độ 

năng 

lực 

[1] [2] [3] [4] 

G2 

(Kỹ năng) 

Có kỹ năng sử dụng, giải thích các vấn 

đề kinh tế đơn giản và các dữ liệu về 

kinh tế bằng tiếng Anh. 

KN5 2 

G3 

(Mức tự chủ và 

trách nhiệm) 

Trở thành công dân toàn cầu và có tiêu 

chuẩn ứng xử chuyên nghiệp. 

NLTC1 

 

4 

6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mục tiêu học 

phần CĐR 

(CLOx.x) 
Mô tả chuẩn đầu ra 

Trình 

độ 

năng 

lực 

[1] [2] [3] [4] 

G2 

(Kỹ năng) 

CLO1.1 Có kỹ năng sử dụng và giải thích các dữ 

liệu về kinh tế bằng tiếng Anh 

2 

CLO1.2 Có kỹ năng áp dụng các hiểu biết về 

kinh tế để giải thích một số vấn đề kinh 

tế đơn giản 

2 

G3 

(Mức tự chủ và 

trách nhiệm) 

CLO2.1 Trở thành công dân toàn cầu. 4 

CLO2.2 Có tiêu chuẩn ứng xử chuyên nghiệp. 4 

7.  ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN 

 

Hình 

Nội dung 

đánh giá 

Thời 

điểm  

CĐR 

học 

Tiêu chí đánh giá  
Tỷ lệ (%)
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thức 

đánh 

giá  

phần 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Đánh 

giá 

quá 

trình 

học 

Đánh giá 

dựa vào 

mức độ đi 

học đầy đủ 

và mức độ 

tích cực 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Từ 

tuần 

1 đến 

tuần 

14 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

- Mức độ tham gia lớp học đầy 

đủ. 

- Mức độ chuẩn bị bài học từ 

nhà (đầy đủ, kỹ lưỡng) 

- Mức độ tham gia trả lời câu 

hỏi của giảng viên (số lần và 

chất lượng ý kiến trả lời) 

- Mức độ tham gia đặt câu hỏi 

với bài giảng của giảng viên (số 

lần và chất lượng câu hỏi) 

10% 

Đánh 

giá 

giữa 

kỳ 

Đánh giá 

mức độ 

hoàn thành 

bài tập cá 

nhân và bài 

nhóm 

Tuần 

12-

13 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

- Mức độ hoàn thành bài tập 

nhóm, thuyết trình- Mức độ 

hoàn thành bài tập cá nhân 

(đúng thời gian, chất lượng bài 

tập gắn với mức độ đạt được 

kiến thức, kỹ năng và năng lực 

tự chủ tự chịu trách nhiệm của 

chuẩn đầu ra học phần) 

- Mức độ hoàn thành bài tập 

nhóm, thuyết trình (đúng hạn, 

chất lượng nội dung và thuyết 

trình, trả lời câu hỏi của giảng 

viên và lớp gắn với mức độ đạt 

được kiến thức, kỹ năng và năng 

lực tự chủ tự chịu trách nhiệm 

của chuẩn đầu ra học phần). 

20% 

điểm 

trung 

bình các 

bài tập cá 

nhân 

hoặc 

nhóm tùy 

kỹ năng 

  

20% bài 

kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh 

giá 

cuối 

kỳ 

Bài thi 

 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

- Mức độ hoàn thành bài thi tự 

luận cá nhân cuối kỳ (chất 

lượng bài thi gắn với mức độ 

đạt được kiến thức, kỹ năng và 

năng lực tự chủ tự chịu trách 

50% 
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nhiệm của chuẩn đầu ra học 

phần) 

8.  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Nội dung tùy theo từng kỹ năng: 

1/ READING  

Tuần Nội dung CĐR 

học 

phần 

Hoạt động 

dạy và học  

Bài 

đánh giá

 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 Chapter 1 

Identifying main and 

supporting ideas; 

understanding Cause 

and Effect 

The suffix –ize 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 1 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

Đánh giá 

quá trình, 

thái độ 

học tập, 

mức độ 

chủ động 

và tích 

cực trong 

học tập 

10% 

 

2 Chapter 2 

Scanning for details 

The prefix pre- 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 2 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

3 Chapter 3 + Review  

Fluency Practice 

Using titles to 

understand Main ideas 

The prefix dis- 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 3 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

4 Review 1 + Fluency 

Practice + Mini test 1 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

tổng hợp các bài đã học, ôn 
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CLO2.2 

 

tập cho mini test 1 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Bài test: 1 tiết  

5 Chapter 4 

Scanning; predicting 

Adjectives with the 

Suffix -ous 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 4 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

6 Chapter 5 

Skimming; Predicting 

Nouns ending in –ology/ 

-logy 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 5 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

7 Chapter 6 

Finding definitions; 

identifying main ideas 

within paragraph. 

The siffix –ment; Word 

association 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 6 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết 

 

8 Review 1 + Fluency 

Practice + Mini test 2 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

tổng hợp các bài đã học, ôn 

tập cho mini test 2 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Bài test: 1 tiết  

- Bài tập 

cá nhân: 

20% 

- Bài tập 

nhóm, 

thuyết 

trình 

20% 

9 Chapter 7 

Predicting; 

Prefix –ex; Easily 

confused words 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 7 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

10 Chapter 8 CLO1.1, Học ở nhà: Nghiên cứu 
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Skimming 

Adjectives ending 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

trước tài liệu chương 8 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết 

11 MID-TERM TEST 

Kiểm tra giữa kỳ 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

tổng hợp các bài đã học, ôn 

tập cho bài kiểm tra giữa kỳ 

Dạy và học trên lớp: 

Bài kiểm tra: 60 phút 

12 Chapter 9 

Skimming; 

understanding main 

ideas 

Identifying Parts of 

Speech; synonyms 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 9 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết 

 

13 Chapter 10 

Skimming; making 

inferences 

Word families 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chương 10 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

14 Review 3  CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu lại 

các bài đã học. 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

15 SAMPLE TEST CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

tổng hợp các bài đã học, ôn 

tập cho bài kiểm tra giữa kỳ 

Dạy và học trên lớp: 

Bài kiểm tra thử: 90 phút 

 

 Kiểm tra cuối kỳ 

FINAL TEST  

CLO1.1, 

CLO1.2, 
Kiểm tra: 90 phút 50% 
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CLO2.1, 

CLO2.2 

 

2/ LISTENING  

 

Tuần Nội dung CĐR 

học 

phần 

Hoạt động 

dạy và học  

Bài đánh 

giá 

 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 UNIT 1 

Listening for details 

Personal names, 

numbers 
CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 1 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

Đánh giá 

quá trình, 

thái độ 

học tập, 

mức độ 

chủ động 

và tích 

cực trong 

học tập 

10% 

 

2 UNIT 2 

Filling in forms 

Proper names, 

numbers 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 2 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

3 UNIT 3 

Understand 

explanations of 

dishes on a menu 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 3 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

4 UNIT 4 + Mini Test CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 4 và chuẩn bị cho 

mini test 
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 Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

5 UNIT 5 

Understand the 

main idea  

Listening to news 

stories 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 5 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

6 UNIT 6 

Filling in forms 

Understanding 

application forms   

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 6 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

7 UNIT 7 

Understanding the 

details 

Travel information 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 7 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

8 UNIT 8 + Mini test 

2 

Understanding the 

details  

Guided tours 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 8 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

- Bài tập 

cá nhân: 

20% 

- Bài tập 

nhóm, 

thuyết 

trình 

20% 

9 UNIT 9 

Understanding the 

details of messages 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 9 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

10 MID-TERM TEST CLO1.1, Học ở nhà: Nghiên cứu lại  
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CLO2.1, 

CLO2.2 

 

các unit trước. 

Dạy và học trên lớp: 

Kiểm tra: 1 tiết 

11 UNIT 10 

Understanding the 

main ideas of 

reports 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 10 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

12 UNIT 11 

Understanding the 

main ideas and the 

themes of a lecture 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 11 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

13 UNIT 12 

Taking notes 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu trước 

tài liệu Unit 12 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

14 Practice CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Ôn tập các unit 

đã học. 

Dạy và học trên lớp: 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 4 tiết  

 

15 Practice + SAMPLE 

TEST 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Ôn tập các unit 

đã học, chuẩn bị câu hỏi cần 

hỏi. 

Dạy và học trên lớp: 

Thảo luận (thảo luận nhóm và 

thảo luận cả lớp): 4 tiết  

 

 Kiểm tra cuối kỳ 

FINAL TEST  

CLO1.1, 

CLO1.2, 
 50% 



10 
 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

3/ SPEAKING  

Tuần Nội dung CĐR 

học 

phần 

Hoạt động 

dạy và học  

Bài đánh 

giá 

 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 UNIT 1 

Beginning and ending 

a conversation in a 

natural way;  

React to what you hear 
CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 1 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

Đánh giá 

quá trình, 

thái độ 

học tập, 

mức độ 

chủ động 

và tích 

cực trong 

học tập 

10% 

 

2 UNIT 2 

Maintain a 

conversation 

Offer to pay and 

complain about 

common problems 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 2 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

3 UNIT 3 

Ask about alternative 

help 

Ask for directions 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 3 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

4 UNIT 4 

Ask about various 

products;  

Bargain & reach an 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 4 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 
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agreement Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

5 UNIT 5 

Make predictions  

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 5 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

6 UNIT 6 

Leave messages 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 6 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

7 UNIT 7 

Interrupt politely for 

information 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 7 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

8 UNIT 8 

Ask for clarification 

and explanation 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 8 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

- Bài tập 

cá nhân: 

20% 

- Bài tập 

nhóm, 

thuyết 

trình 

20% 

9 UNIT 9 

Give a short, simple 

presentation 

Structure a talk  

Summarize the main 

points 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 9 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

10 UNIT 10 

Present an argument 

and reinforce key 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 10 

Dạy và học trên lớp: 
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points 

Deal with questions 

 Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

11 PRACTICE CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu và 

ôn tập các unit đã học. 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

12 Kiểm tra giữa kỳ 

MID-TERM TEST 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Bài kiểm tra 60 phút 

13 UNIT 11 

Understand how to 

give a well-organized 

seminar 

Follow up questions 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 11 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

14 UNIT  12 

Evaluate your 

performance 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Unit 12 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

15 PRACTICE + 

REVIEW 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu các 

tài liệu của các unit đã học. 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

 Kiểm tra cuối kỳ 

FINAL TEST 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

Kiểm tra: 60 phút 

50% 
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CLO2.2 

 

4/ WRITING  

Tuần Nội dung CĐR 

học 

phần 

Hoạt động 

dạy và học  

Bài đánh 

giá 

 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 Chapter 1: Academic 

Paragraphs 

Formatting the page;  

Sentence Structure 
CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 1 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

Đánh giá 

quá trình, 

thái độ 

học tập, 

mức độ 

chủ động 

và tích 

cực trong 

học tập 

10% 

 

2 Chap 1 (con’t) 

Sentence structure 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Tự ôn tậi tài 

liệu Chapter 1 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

3 Chapter 2: Narrative 

Paragraphs 

Time order signals 

Sentence structure 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 2 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

4 Chapter 2: (Con’t) 

Punctuation 

Preparation for 

writing 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu tài 

liệu Chapter 2 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
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và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

5 Chapter 3: Basic 

Paragraph Structure 

Topic sentence 

Supporting 

sentences: Main 

points 

Supporting 

Sentences: Examples 

Concluding sentence 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 3 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

6 Chapter 4: Logical 

Division of Ideas 

Logical Division of 

Ideas 

Unity 

Coherence 

Run-ons and comma 

splices 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 4 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

7 Chapter 5: Process 

Paragraph 

Organization of 

process paragraphs 

Using time Order in 

process paragraphs 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 5 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

8 Chapter 5: (Con’t) 

Writing assignment: 

A Process Paragraph 

about self-

development 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 5 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

Bài kiểm 

tra 20% 

 

 

 

 

 

Bài kiểm 

tra cá 

nhân 

20% 

9 Chapter 6: Definition 

paragraphs 

Analyzing models 

Organization 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 6 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
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và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

10 Chapter 6: (Con’t) 

Writing assignment: 

A Cause and Effect  

Paragraph about a 

social issue 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 6 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

11 Chapter 7: 

Cause/Effect 

Paragraphs 

Analyzing models 

organization 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 7 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

12 PRACTICE + MID-

TERM TEST 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Bài kiểm tra 60 phút 

13 Chapter 8: 

Comparison/Contrast 

Paragraph 

Analyzing models 

organization 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 8 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

14 Chapter 8: (Con’t) 

Writing assignment: 

A 

Comparison/Contrast 

Paragraph about 

Education 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu Chapter 8 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

15 PRACTICE + 

REVIEW 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

toàn bộ các chương đã học 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 1 tiết 
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 Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 3 tiết  

 Kiểm tra cuối kỳ 

FINAL TEST  

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

Kiểm tra: 60 phút 

 
50% 

 

5/ Integrated Skills (Focus on pronunciation and grammar)  

Tuần Nội dung CĐR 

học 

phần 

Hoạt động 

dạy và học  

Bài 

đánh 

giá 

 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 Introduction to the 
course  
Diagnostic test 
Vocabulary log 
 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 1 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

Đánh 

giá quá 

trình, 

thái độ 

học tập, 

mức độ 

chủ 

động và 

tích cực 

trong 

học tập 

10% 

 

2 Vowels: /i:/, /i/, /e/, 
/æ/ , /Λ/, /a:/ 
Unit 1: Vocabulary  

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 2 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

3 Vowels: /ɔ/, / ɔ:/, /u/ 
/u:/, /з:/, /∂/ 
Unit 2: Grammar 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 3 

Dạy và học trên lớp: 
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 Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

4 Diphthongs: /ei/, /ai/, 
/oi/, /au/, /∂u/, /i∂/, 
/e∂/ 
 Unit 3 : Vocabulary   

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 4 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

5 Consonants: /p/, /b/, 
/t/, /d/, /k/, /g/, /s/, /z/ 
Unit 4 : Grammar 
 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 5 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

- Bài 

tập cá 

nhân: 

20% 

- Bài 

tập 

nhóm, 

thuyết 

trình 

20% 

6 Consonants : /h/, /θ/, 
/ð/, /m/, /n/, /η/, /l/, /r/ 
 
Unit 5: Vocabulary  

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 6 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

7 Intonation 
Introduction 
Intonation in 
exclamations  
Sentence stress : The 
rhythm of English 
Unit 6: Grammar 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 7 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

8 Intonation in 
suggestions and 
commands 
Intonation: down tags 
and sentence stress 
 
Unit 7: Vocabulary 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 8 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 
và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

9 Intonation: up or 

down tags 

Intonation and word 

stress 

Unit 8: Grammar 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 9 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 
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Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

10 Stress in phrasal 

verbs 

Rhyming 

The letter ‘r’ – 

pronounced or silent? 

Intonation in 

questions : new 

information/ old 

information 

Verbs ending in ed 

Unit 9 : Vocabulary 

 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 

10 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

11 Sentence stress 

patterns 

Consonant clusters 

Intonation in thanks/ 

responses 

Intonation in a list 

 

Unit 10: Grammar 

 

CLO1.1, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 

11 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

12 Intonation in if 

sentences 

Stress and intonation: 

highlighting a word 

Unit 11: Vocaburaly 

 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

trước tài liệu chủ đề tuần 

12 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

13 Kiểm tra giữa kỳ 

MIDTERM TEST  

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Bài kiểm tra: 60 phút 

14 Revision CLO1.1, Học ở nhà: Nghiên cứu  
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CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

tổng hợp các chủ đề đã học 

và chuẩn bị câu hỏi nếu có. 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

15 Revision  CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

 

Học ở nhà: Nghiên cứu 

tổng hợp các chủ đề đã học 

và chuẩn bị câu hỏi nếu có. 

Dạy và học trên lớp: 

Thuyết giảng: 3 tiết 

Thảo luận (thảo luận nhóm 

và thảo luận cả lớp): 1 tiết  

 

 Kiểm tra cuối kỳ 

FINAL TEST  

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1, 

CLO2.2 

Kiểm tra: 90 phút 

50% 

9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN  

9.1. Quy định về tham dự lớp học 

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học 

do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên có trách nhiệm chủ động nghiên cứu tài liệu, chủ động chuẩn bị bài học 

trước khi đến lớp theo hướng dẫn và yêu cầu của giảng viên 

- Sinh viên vắng quá 20% tổng số buổi học của học phần sẽ bị coi như không hoàn 

thành khóa học và phải đăng ký học lại. 

- Sinh viên nộp bài tập cá nhân và bài tập nhóm muộn so với thời gian quy định của 

giảng viên sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó. 

- Về trao đổi giữa giảng viên và sinh viên: Khuyến khích sinh viên tham gia thảo 

luận, phản hồi trực tiếp với giảng viên về nội dung học phần, phương pháp dạy và 

học,  tài liệu giảng dạy và đọc. Giảng viên cũng khuyến khích sinh viên phản hồi về 

hình thức, phương pháp và nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên. Sinh viên có thể giao trao đổi với giảng viên trên lớp, trong giờ hành chính 

hoặc qua email. Những thông tin phản hồi của sinh viên có giá trị góp phần nâng 

cao chất lượng dạy và học của học phần. 
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9.2. Quy định về hành vi lớp học 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi 

hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm. 

- Sinh viên cần chủ động tham gia bài giảng trên lớp thông qua trao đổi với giảng 

viên (trả lời và đặt câu hỏi), thảo luận với sinh viên khác trên lớp, thảo luận nhóm 

và thuyết trình. 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ 

học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. 

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện 

thoại, máy nghe nhạc trong giờ học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài 

giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20 

HIỆU TRƯỞNG 

 


